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TRƯỜNG ĐẠI HỌC  SAO ĐỎ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA: DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành: Ngôn ngữ Anh 

1. Tên học phần: Viết 1 

2. Mã học phần: NNA 038 

3. Số tín chỉ: 02( 2,0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ nhất 
5. Phân bố thời gian:  

- Lên lớp: 30 tiết lý thuyết, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học tiếng Anh ở bậc học phổ thông 

7. Giảng viên:  
 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 
1 ThS. Trịnh Thị Chuyên 0913.601.619 chuyennna@gmail.com 

2 ThS. Trần Thị Mai Hương 0389.12.332 huongtrakhanhhung@gmail.com 

3 ThS. Phạm Thị Huyền Trang 0977.612.288 Trang.phamhuyen88@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần:  
Học phần Viết 1 gồm 5 bài học tập trung kỹ năng viết các loại đoạn văn khác 

nhau như mô tả, chỉ dẫn, trình bày ý kiến. Trong mỗi loại đoạn văn, sinh viên được 
cung cấp một số đề tài viết khác nhau nhằm nâng cao khả năng viết. Bên cạnh đó, kiến 
thức về ngôn ngữ cũng được ôn lại cụ thể trong từng loại đoạn văn. 

Mỗi bài được chia thành 4 phần chính: Phần 1 giới thiệu về nội dung bài học, 
dẫn dắt sinh viên vào chủ đề viết; phần 2 bao gồm lý thuyết và các bài tập giúp sinh 
viên hiểu được bố cục của bài viết, phần 3 các bài tập liên quan đến các hiện tượng 
ngữ pháp được sử dụng trong khi viết bài; phần 4 hướng dẫn sinh viên các bước trong 
khi viết bài và viết Writing assignment. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần: 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 
 

Mục 
tiêu  

Mô tả 
Mức độ theo 

thang đo 
Bloom 

Phân bổ mục 
tiêu học phần 
trong CTĐT 
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Mục 
tiêu  

Mô tả 
Mức độ theo 

thang đo 
Bloom 

Phân bổ mục 
tiêu học phần 
trong CTĐT 

MT1 Kiến thức   

MT1.1 

Xác định đúng bố cục của một đoạn văn 
và cách thức viết câu mở đầu, thân đoạn 
và câu kết luận.  

3 [1.2.1.1b] 

MT1.2 

Phân biệt được cách sử dụng các hiện 
tượng ngữ pháp cơ bản thường được sử 
dụng trong khi viết bài tiếng Anh như 
câu đơn, câu ghép, câu phức, mệnh đề 
quan hệ, mệnh đề nguyên nhân, kết quả, 
các từ nối... 

3 [1.2.1.1b] 

MT2 Kỹ năng   

MT2.1 
Phân biệt được các phần của đoạn văn: 

Mở đầu, thân bài, kết luận 
4 [1.2.2.1] 

MT2.2 

Kết hợp các hiện tượng ngữ pháp trong 

quá trình viết đoạn văn: Câu đơn, câu 
ghép, câu phức, mệnh đề quan hệ, mệnh 
đề nguyên nhân, kết quả, các từ nối... 

4 [1.2.2.1] 

MT2.3 

Viết được các đoạn văn 100-120 từ miêu 
tả người, miêu tả nơi chốn, đoạn văn đưa 
ra lời chỉ dẫn, hoặc đoạn văn bày tỏ ý 
kiến cá nhân, đoạn văn đưa ra các lí do 
và ví dụ minh họa,… 

4 [1.2.2.1] 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

MT3.1 
Sử dụng đúng các kiến thức đã học trong 
quá trình rèn kĩ năng viết. 

3 
[1.2.3.1] 

 

MT3.2 

Tuân thủ đúng các quy tắc trong viết học 
thuật như quy tắc viết hoa, quy tắc sử 
dụng dấu câu, từ nối,… 

4 [1.2.3.1] 

MT3.3 

Sinh viên có năng lực: Làm việc độc lập, 
làm việc theo nhóm, giao tiếp, thuyết trình 
và giải thích vấn đề trong nhóm cũng như 
trước lớp. Có thái độ tích cực trong học 
tập và chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ 
được phân công. 

4 [1.2.3.1] 
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9.2. Chuẩn đầu ra  
Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 
học 

phần 
Mô tả 

Thang 
đo 

Bloom 

Phân bổ 
CĐR học 

phần 
trong 
CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 
Có khả năng hiểu và sử dụng đúng bố cục của một 
đoạn văn: Câu mở đầu, thân đoạn và câu kết luận 

3 [2.1.4] 

CĐR1.2 

Trình bày được cách sử dụng các hiện tượng ngữ pháp 
cơ bản thường được sử dụng trong khi viết tiếng Anh 
như câu đơn, câu ghép, câu phức, mệnh đề quan hệ, 
mệnh đề nguyên nhân, kết quả, các từ nối... 

3 [2.1.4] 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Xác định rõ bố cục của đoạn văn và kết hợp các kiến 
thức ngữ pháp về các loại câu: câu đơn, câu ghép, câu 

phức,… trong khi viết đoạn văn. 
4 [2.2.1] 

CĐR2.2 

Viết được các đoạn văn 100-120 từ miêu tả người, 
miêu tả nơi chốn, đoạn văn đưa ra lời chỉ dẫn, hoặc 
đoạn văn bày tỏ ý kiến cá nhân, đoạn văn đưa ra các lí 
do và ví dụ minh họa,… 

4 [2.2.1] 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.  4 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và giải thích vấn đề 
trong nhóm cũng như trước lớp. 

4 [2.3.1] 

CĐR3.3 
Có thái độ tích cực trong học tập và chịu trách nhiệm 
với các nhiệm vụ được phân công. 

4 [2.3.1] 

 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần: 

Chương Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 
1.1 

CĐR 
1.2 

CĐR 
2.1 

CĐR 
2.2 

CĐR 
3.1 

CĐR 
3.2 

CĐR 
3.3 

1 

Unit 1: Introducing people 

1.1. Unit preview  

1.2. Part 1: Organization  

1.3. Part 2: Grammar and 

capitalization  

1.4. Part 3: Sentence structure 

X X X X X X  X 



4 

 

1.5. Part 4: Writing  

2 

Unit 2: Listing - order paragraphs 

2.1. Unit preview 

2.2. Part 1: Organization 

2.3. Part 2: Sentence structure 

2.4. Part 3: Writing 

X X X X X X X 

3 

Unit 3: Giving instructions 

3.1. Unit preview 

3.2. Part 1: Organization  

3.3. Part 2:  Sentence structure  

3.4. Part 3: Capitalization 

and punctuation  

3.5. Part 4: Writing 

X X X X X X X 

4 

Unit 4: Describing a place 

4.1. Unit preview 

4.2. Part 1: Organization  

4.3. Part 2:  Grammar: Adjectives 

4.4. Part 3:  Sentence structure  

4.5. Part 4: Writing 

X X X X X X X 

5 

Unit 5: Stating reasons and 

using examples 

5.1. Unit preview 

5.2. Part 1: Organization  

5.3. Part 2: Sentence 

structure: More about 

complex sentences  

5.4. Part 3: Capitalization 

and punctuation  

5.5. Part 4: Writing 

X X X X X X X 

 
11. Đánh giá học phần 

11.1. Kiểm tra và đánh giá trình độ 

Chuẩn đầu ra Mức độ thành thạo được đánh giá bởi 

CĐR1 
Bài tập thực hành, bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra 
giữa học phần 

CĐR2 
Bài tập thực hành, bài kiểm tra giữa học phần và bài thi kết 
thúc học phần 

CĐR3 
Bài tập thực hành viết trong các giờ học, bài kiểm tra giữa 
học phần và bài thi kết thúc học phần 

11.2. Cách tính điểm học phần: Tính theo thang điểm 10 sau đó chuyển thành 
thang điểm chữ và thang điểm 4 
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STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 

Ghi 

chú 

1 

Điểm thường xuyên, đánh 
giá nhận thức, thái độ thảo 
luận, chuyên cần, làm bài 
tập ở nhà của sinh viên 

- Chuyên cần: Sinh viên tham gia 

tối thiểu 80% số giờ quy định của 
học phần 

- Hoàn thành các bài tập được giao 

20%  

2 Kiểm tra giữa học phần 
Hình thức kiểm tra: Tự luận 

Thời gian: 90 phút 
30%  

3 Thi kết thúc học phần 
Hình thức thi: Tự luận  

Thời gian: 120 phút 
50%  

 

11.3. Phương pháp đánh giá 

- Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh 
viên được đánh giá thông qua ý thức học tập, tỉ lệ hiện diện, tinh thần tác phong xây 
dựng bài, tinh thần thực hiện chủ đề tự học. 

- Điểm thực hành bài viết được đánh giá theo các nội dung: trình bày nội dung 
theo đúng định dạng của đoạn văn, cách sử dụng từ vựng, cấu trúc, từ nối, dấu câu 
trong khi viết đoạn văn. 

- Kiểm tra giữa học phần diễn ra vào tuần số 8 dưới hình thức tự luận. Trong quá 

trình kiểm tra, sinh viên không được sử dụng từ điển, điện thoại hay bất kỳ tài liệu 
khác. Nội dung kiểm tra giữa học phần gồm 2 phần chính: Kiểm tra về từ vựng, ngữ 
pháp, cấu trúc câu và phần viết đoạn văn theo chủ đề. 

- Thi kết thúc học phần theo kế hoạch tiến độ đào tạo. Sinh viên được giảng viên 
phụ đạo ít nhất 1 buổi trước khi thi. Đề thi được trưởng bộ môn đề xuất cấu trúc đề và 
kết hợp với phòng Quản lý chất lượng chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi. 
Trong quá trình thi sinh viên không được sử dụng từ điển, điện thoại hay bất kỳ tài liệu 
khác. Nội dung thi kết thúc học phần gồm 2 phần chính: Kiểm tra về từ vựng, ngữ 
pháp, cấu trúc câu và phần viết đoạn văn theo chủ đề. Điểm chấm được đánh giá theo 
đáp án trong ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần đã được phê duyệt, ban hành. 
12. Phương pháp dạy và học 
 Tại lớp học lý thuyết, giảng viên hướng dẫn sinh viên đọc từ vựng, giải thích 

cách sử dụng từ, cấu trúc câu, cách chia động từ…, hướng dẫn sinh viên làm bài tập 
vận dụng, sau đó tóm tắt nội dung của bài học. Giảng viên cũng trình bày phân tích 
cấu trúc và lấy ví dụ minh họa. Sinh viên cần lắng nghe và ghi chép và được khuyến 
khích tích cực thực hành kĩ năng viết dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên 

quan tâm tới công tác hướng dẫn, đánh giá thường xuyên và tổ chức lớp học hiệu quả. 
Đối với sinh viên tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức lý thuyết để vận dụng và phát 
triển kỹ năng viết tiếng Anh trong việc thực hiện nhiệm vụ do giảng viên yêu cầu, 
đồng thời sinh viên phải thể hiện được tính kiên trì, tỉ mỉ và tuân thủ các quy tắc viết 
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khoa học, tôn trọng nền văn hóa bản địa và nền văn hóa Anh. Chủ động tiếp cận các 
phương pháp học trực tuyến với sự trợ giúp của máy tính trong giờ tự học ở nhà. 
13. Yêu cầu học phần 
 - Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: Đọc thêm các tài liệu về từ vựng và và ngữ 

pháp, kĩ thuật viết tiếng Anh trình độ sơ cấp. 

 - Yêu cầu về làm bài tập: Làm đầy đủ các bài tập lớn và bài tập trong giờ thực 

hành, tham gia phát biểu xây dựng bài. 

 - Yêu cầu về thái độ học tập: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và dụng cụ trước khi đến 

lớp, thực hiện tốt chủ đề tự học, ghi chép và tích cực làm bài tập được giao tại lớp. 

 - Yêu cầu về chuyên cần: Sinh viên tham dự ít nhất 80% thời lượng học phần 

theo yêu cầu. Sinh viên vắng mặt trên 20% giờ học không được thi kết thúc học phần. 

 - Yêu cầu về kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ: Sinh viên vắng thi sẽ bị điểm 0 ngoại 

trừ trường hợp vắng thi có lý do chính đáng theo quy chế quản lý các hoạt động đào 
tạo của trường Đại học Sao Đỏ. 

14. Tài liệu phục vụ học tập: 

 Tài liệu bắt buộc: 

[1]  Giáo trình Viết 1, trường Đại học Sao Đỏ. 

    Tài liệu tham khảo: 

[2] Alice Savage & Masoud Shafiei (2007). Effective Academic Writing 1. Oxford 

University Press. 

[3] Alice Oshima & Ann Hogue (1996). Introduction to Academic Writing.  (3rd 

edition) Longman.  

[4] Từ điển Anh-Anh- Việt, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2001. 
15. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài 
liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Unit 1: Introducing people 
Mục tiêu:  
- Trình bày định nghĩa về đoạn 
văn, cấu tạo của đoạn văn 

- Phân biệt các phần của đoạn 
văn và luyện viết câu 

Nội dung cụ thể: 
1.1. Unit preview  
1.2. Part 1: Organization  

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 1-10  tài liệu [1], Part 1 
và Part 2 Unit 1 trang 2-11 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 1 trang 8 

tài liệu [1] 
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TT Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Tài 
liệu 
đọc 

trước 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1.2.1. What is a paragraph?  

1.2.2. Paragraph form  

2 

Unit 1: Introducing people 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Trình bày định nghĩa câu, các 
thành phần câu 

- Phân biệt các thành phần câu, 
câu đơn và sự kết hợp các từ 
nối khi viết câu 

- Nêu các quy tắc viết hoa 

Nội dung cụ thể: 
1.3. Part 2: Grammar and 
capitalization  
1.3.1. What is a sentence?  

1.3.2. Subjects, verbs, and objects  

1.3.3. Capitalization: Six rules  

1.4. Part 3: Sentence structure 
1.4.1. Simple sentences  

1.4.2. Connecting words: and, or  

1.4.3. Sentence combining 

 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc bài và tra từ điển nội 
dung trang 11-24  tài liệu [1], 
Part 3 Unit 1 trang 12-18 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 2 trang 

12, Practice 3, Practice 4, 

Practice 5 trang 14, Practice 6 

trang  16, Practice 7 trang 17 

tài liệu [1] 
 

3 

Unit 1: Introducing people 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Luyện tập với các thành phần 
câu và luyện viết đoạn văn 

Nội dung cụ thể: 
1.5. Part 4: Writing  
1.5.1. Review questions 

1.5.2. The writing process 

1.5.3. Writing assignment 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 25-29  tài liệu [1], Part 4 
và Part 5 Unit 1 trang 19-29 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành bài tập trong phần 
1.5.3 trang 28-29, tài liệu [1] 
 

4 

Unit 2: Listing - Order Paragraphs 
Mục tiêu:  
- Trình bày bố cục của 
đoạn văn  liệt kê, cấu tạo 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 30-47  tài liệu [1], Part 1 
và Part 2 Unit 3 trang 52-58 tài 

liệu [2] 
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của đoạn văn  

- Lập dàn ý cho đoạn văn 

Nội dung cụ thể: 
2.1. Unit preview 
2.2. Part 1: Organization 

2.2.1. Listing-order paragraphs  

2.2.2. The three parts of a paragraph  

2.2.3. Outlining 

- Hoàn thành Practice 1 trang 

36, Practice 2 trang 37, Practice 

3 trang 40, Practice 4 trang 42, 

Practice 5 trang 43 tài liệu [1] 
 

5 

Unit 2: Listing - order paragraphs 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Trình bày định nghĩa về câu ghép 

- Xác định lỗi câu không ngắt 
và không có dấu câu 

Nội dung cụ thể: 
2.3. Part 2: Sentence structure 
2.3.1. Compound sentences  

2.3.2. Two sentence errors: 

Run-ons and comma splices  

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 48-56 tài liệu [1], Part 3 
Unit 3 trang 59-64 tài liệu [2] 

- Hoàn thành Practice 8 trang 

49, Practice 9, Practice 10 trang 

52, Practice 11 trang 54 tài liệu [1] 
 

6 

Unit 2: Listing - order paragraphs 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Luyện tập với các câu ghép 
và luyện viết đoạn văn liệt kê 

Nội dung cụ thể: 
2.4. Part 3: Writing 
2.4.1. Review questions 

2.4.2. Writing assignment 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 57-58  tài liệu [1], Part 4 
và Part 5 Unit 3 trang 65-75 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành bài tập trong phần 
2.4.2 trang 58 tài liệu [1] 
- Ôn tập  kiến thức từ vựng, 
ngữ pháp, kĩ năng viết bài đã 
học từ Unit 1- Unit 2 

7 

Unit 3: Giving instructions 
Mục tiêu:  
- Trình bày bố cục của 
đoạn văn How-to, cấu tạo 
của đoạn văn  

- Lập dàn ý cho đoạn văn 

Nội dung cụ thể: 
3.1. Unit preview 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 59-68  tài liệu [1], Part 1 
và Part 2 Unit 4 trang 76-83 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 1 trang 

62, Practice 2 trang 64, Pracice 

3 trang 65 tài liệu [1] 
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3.2. Part 1: Organization  
3.2.1. "How to" paragraphs  

3.2.2. Listing and outlining 

8 

Unit 3: Giving Instructions 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Trình bày định nghĩa về câu 
phức, phân biệt mệnh đề độc 
lập và mệnh đề phụ thuộc. 
- Xác định lỗi câu không thiếu 
thành phần câu 

Nội dung cụ thể: 
3.3. Part 2:  Sentence structure  
3.3.1. Independent and 

dependent clauses  

3.3.2. Complex sentences  

3.3.3. Sentence errors:  Fragments  

3.3.4. Summary: Three types of 

sentences  

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 69-77  tài liệu [1], Part 3 
Unit 4 trang 90-94 tài liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 5 trang 

71, Practice 6 trang 72, Practice 

7 trang 74, Practice 8 trang 75 

tài liệu [1] 

9 

Unit 3: Giving Instructions 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Trình bày quy tắc viết hoa, sử 
dụng dẫu phẩy 

- Luyện viết đoạn văn hướng 
dẫn ai đó làm gì 
Nội dung cụ thể: 
3.4. Part 3: Capitalization 
and punctuation  
3.4.1. Capitalization: Four 

more rules  

3.4.2. Commas: Four rules  

3.5. Part 4: Writing 
3.5.1. Reviewing questions 

3.5.2. Writing sssignments 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 78-84  tài liệu [1], Part 4 

và  Part 5 Unit 4 trang 90-99 tài 

liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 9 trang 

79, Practice 10 trang 81, bài tập 
trong phần 3.5.2 trang 84 tài 

liệu [1] 

10 
Unit 4: Describing a place 

2 0 
 

[1] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
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Mục tiêu:  
- Trình bày bố cục đoạn văn 
miêu tả nơi chốn 

- Lập dàn ý cho đoạn văn tả 
nơi chốn 

Nội dung cụ thể: 
4.1. Unit preview 
4.2. Part 1: Organization  
4.2.1. Description  

4.2.2. Space order  

4.2.3. Specific details  

4.2.4. Planning a space-

order paragraph  

[2] 

[4] 

trang 85-93 tài liệu [1], Part 1 
và Part 2 Unit 2 trang 30 – 37 

tài liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 1 trang 

90, Practice 2 trang 91, Practice 

3 trang 92 tài liệu [1] 

11 

Unit 4: Describing a Place 
(cont) 
4.3. Part 2:  Grammar: Adjectives 

4.3.1. Identifying adjectives 

4.3.2. Order of adjectives 

 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 94- 100 tài liệu [1], Part 3 
Unit 2 trang 138 và Part 2 Unit 

6 trang 38-42  tài liệu [3] 
- Hoàn thành Practice 5 trang 

95, Practice 6 trang 97, Practice 

7 trang 99, Practice  8 trang 99 

tài liệu [1] 

12 

Unit 4: Describing a Place 
(cont) 
Mục tiêu:  
- Phân biệt các cụm giới từ 

- Luyện viết đoạn văn tả nơi chốn 

Nội dung cụ thể: 
4.4. Part 3:  Sentence structure  
4.4.1. Prepositions  

4.4.2. Prepositional phrases  

4.5. Part 4: Writing 

4.5.1. Review questions 

4.5.2. Writing assignment 

2 0 

 

[1] 

[2] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 101 - 108   tài liệu [1], 
Part 4 và Part 5 Unit 2 trang 

43-51 tài liệu [2] 
- Hoàn thành Practice 11 trang 

103, bài tập trong phần 4.5.2 
trang 107 tài liệu [1] 

13 

Unit 5: Stating reasons and 
using examples 
Mục tiêu:  

2 0 

[1]  

[3] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung 
trang 109- 118  tài liệu [1], 
Chapter 5 trang 77-86 tài liệu 
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- Trình bày bố cục đoạn văn 
nêu lí do và ví dụ 

- Phân biệt các cụm từ nối 
trong đoạn văn 

Nội dung cụ thể: 
5.1. Unit preview 
5.2. Part 1: Organization  
5.2.1. Outlines with details  

5.2.2. Reasons and examples 

5.2.3. Transition signals with reasons  

5.2.4. Conclusion signals 

with reasons  

5.2.5. Transition signals 

with examples  

[3] 

- Hoàn thành Practice 1 trang 

113, Practice 2 trang 116, 

Practice 3 trang 118 tài liệu [1] 

14 

Unit 5: Stating Reasons and 
Using Examples (cont) 
Mục tiêu:  
- Luyện tập về câu phức 

- Trình bày các quy tắc viết 
hoa và sử dụng dấu phẩy 

Nội dung cụ thể: 
5.3. Part 2:  Sentence 
structure: More about 
complex sentences  
5.4. Part 3:  Capitalization 
and punctuation  
5.4.1. Capitalization: Two more rules  

5.4.2. Commas:  Four more rules  

2 0 

[1]  

[3] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung trang 
119- 127 tài liệu [1], Chapter 5 trang 

87-90 tài liệu [3] 
- Hoàn thành Practice 4 trang 

121, Practice 5 trang 121-122, 

Practice 6 trang 125, Practice 7 

trang 127 tài liệu [1] 
- Ôn tập  kiến thức từ vựng, 
ngữ pháp, kĩ năng viết bài đã 
học từ Unit 3- Unit 5 

15 

Unit 5: Stating reasons and 
using examples (cont) 
Mục tiêu:  
- Luyện tập với từ nối 
- Luyện viết đoạn văn 

Nội dung cụ thể: 
5.5. Part 4: Writing 
5.5.1. Review questions 

2 0 

[1]  

[3] 

[4] 

- Đọc và tra từ điển nội dung trang 
128-129  tài liệu [1], Chapter 5 trang 
90-91 tài liệu [3] 
- Hoàn thành bài tập trong phần 
5.5.2 trang 129 tài liệu [1] 
- Ôn tập toàn bộ kiến thức đã 
học từ Unit 1 đến Unit 10 
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5.5.2. Writing assignment 

16 Ôn thi kết thúc học phần   

[1] 

[2]  

[3] 

[4] 

- Hệ thống lại các kiến thức từ 
vựng, ngữ pháp từ unit 1 đến 
unit 5. 

- Hoàn thành bài tập trong đề 
cương ôn tập 

 

Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2020 
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